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Thành nhẩn/ Composition:
Mỗi tuýp 15g chứa/ Each tube 15g contain:
Betamethason Dipropionat : 9,6 mg
Acid Salicylic = 450 mg
Chi djnh/ indications: Xem to HDSD/ See insert.
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Mẫu tờ hướng dẫn sử dụng

 

 

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

LOTUSALIC

 

  

 

Thuốc mỡ hôi da

CÔNG THỨC: Mỗi 100 gam kem có chứa: if
Bethamethson dipropionat.

Acid salicylic......................

Tá dược: Parafin rắn, Vaselin vừa di.

CHỈ ĐỊNH:
Thuốc được chỉ định làm giảm những biểu hiện viêm của bệnh da

dày sừng và bệnh đa khô có đáp ứng với corticoid như: bệnh vảy
nến, viêm da dị ứng mạn tính, viềm thần kinh da ( lichen simplex
mạn) lichen phẳng, eezema, bệnh tổ đĩa, bệnh vẫy cá, viêm da tiếp
XÚC.

LIỂU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
Bối 1 lớp mỏng thuốc mỡ bao phủ hoàn toàn lên vùng da bị bệnh, 2
lần mỗi ngày vào buổi sáng và tối. Không nênđiểutrị liên tục quá 8

ngày.
CHONG CHI BINH:
Bệnh nhân có tiểnsử quá mẫn với bất cứthành phần nào của thuốc.

Tẩn thương nhiễm trùng nguyên phát ở da ( nguồn gốc vi khuẩn,
nấm, virut, ký sinh trùng )

Gác tẩn thương loét.

Không dùng cho nhãn khoa

THAN TRONG:

Nếu có hiện tượng không dung nạp tại chỗ, phải ngừng điểu trị

Không nên bôi lên mặt, vùng hậu môn, sinh dục.

Tránh bôi thuốc lên diện rộng hoặc dưới lớp băng kín và bôi thành
lớp dày. Có thể gây tác dụng toàn thân khi dùng quá nhiều.
Gần thận trọng khi bôi trên các đẩu chỉ người bệnh suy giảm tuần
hoàn ngoại vỉ vàngười đáitháo đường.

PHYNUCO THAI VA CHO CON BU:
Phụnữcó thai: tính an toàn của corticoide dùng tại chỗsửdụng cho
phụ nữ có thai chưa được xác định. Chỉ dùng khí lợi ích trị liệu cao
hơn nguy cơ có thể gây ra cho thai nhỉ. Không nên dùng với một liều
lượng lớn hay với thời gian kéo dài cho phụnữmang thai.

Phụ nữ cho con bú: Do không biết được rằng dùng corticoide tại chỗ
có thể đưa đến sự hấpthu toàn thân đủ để có thể tìm thấy được thuốc

trong sữa mẹ, nên quyết định ngưng cho con bú hay ngưng thuốc,
cần lưuý đến tầm quan trọng của thuốc đối với ngudi mẹ, hoặc theo
sựchỉ dẫn của thầy thuốc.

TƯỞNG TÁC THUỐC:
~ Tăng nguy cơ nhiễm độc gan nếu corticoide được dùng cùng với
paracetamol liểu cao hoặc trường diễn

~ Thuốc chống đái tháo đường uống hoặc insulin: Glucocorticoid có
thể làm tăng nổng độ glucose huyết

~ Blycosid digitals: Dùng đổng thời với glucocorticoid có thể làm
tăng khả năng loạn nhịp tìm hoặc độc tính của digitalis kèm với hạ
kali huyết

~ Phenobarbiton, phenytoin, rifampicin hoặc ephedrin có thể làm

tăng chuyển hóa và làm giảm tác dụngđiểu trị của Betamethason

~ Dùng đồng thời corticoide với các thuốc chống đồng loại coumarin
có thể làm tăng hoặc giảm tác dụng chống đông.

TAC DUNG KHONG MONG MUỐN:
Có thể xảy ra: Khô da, kích ứng, ngứa, viên nang lông, rậm
lông, teo da, nổi vân da, nứt nẻ, viêm quanh miệng, lột da, cam
giác bồng, nổi ban dạng viên nang bã, viềm da
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn
gặp phải khi sử dựng thuốc
CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC, DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Dược lực học:

- Betamethason là một corlicoide tổng hợp, có tác dụng
glucocorticoid rất mạnh. Bethamethason có tác dụng kháng viêm,
chống dị ứng. Betamethason bôi ngoài da để trị nhiều bệnh cần chỉ
định dùng corticoide

~_ Acidsalicylic dùngtại chỗcó tác dụng làmtrócmạnhlớpsừng da
vàsát khuẩn nhẹkhibôilên da. Ở nổngđộ thấp, thuốccótácdụng
tạo hình lớp sửng; Ở nổng độ cao (>1%), thuốc có tác dụng làm tróc
lớp sừng. Acid salicylic làm mềm và phá hủy lớp sừng bằng cách
hydrat hóa nội sinh, có thể do làm giảm pH, làm cho lớp biểu mô bị

sừng hóa phồng lên, sau đó bong tróc ra. Thuốc có tác dụng chống
nấm yếu, nhờ làm bong lớp sửng ngăn chặn nấm phát triển và giúp
cho các thuốc chống nấm thấm vào da.
Được động học:

~ Betamethason để được hấp thu khi dùng tại chỗ, khi bôi đặc biệt

nếubăngkínhoặckhidabịráchcóthể cómộtlượng Betamethason
được hấp thu đủ cho tác dụng toàn thân. Betamethason phân bố
nhanh chóng vào tất cả các mô trong cơ thể. Thuốc qua nhauthai và
cóthể bàixuất vào sữa mẹvới mộtlượng nhỏ. Chuyểnhóachủ yếuở
gan, thận và bài xuất vào nuốc tiểu

~ Acid salicylic được hấp thu dể dàng qua da và bài tiết chậm qua

nước tiểu
SỬ DỤNG QUÁ LIỂU:
~ Triệu chứng: Sử dụng Lotusalic tại chỗ quá mức hay kéo dài có thể

đè nén hoạt động chức năng tuyến yên- thượng thận, đưa đến kết
quả thiểu năng thượng thận thứ phát, cho các biểu hiện tăng tiết
tuyến thượng thận, bao gồm bệnh Cushing

Sử dụng chế phẩm chứa acid salicylic quá nhiều và kéo dài có thể
gâyracác triệu chứng ngộ độcsalicylat

- Điểu trị: Trường hợp ngộ độc mãn, nên ngừng thuốc từ từ
Điểu trị ngộ độc acid salicylic nên áp dụng các biện pháp để loại

salicylate nhanh chóng ra khỏi cơ thể. Uống natri bicarbonat để
kiểm hóa nước tiểu và gây lợi tiểu
LỠI KHUYẾN CÁO:
Thuốt nảy chỉ đùng theo đơn của thẩy thuốc
Đểxa tẩm tay trẻ em

Đọc kỹ hưởng dẫn sử dụng trước. khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hồiýkiến của bác sỹ

TRÌNH BÀY: Tuýp 15 gam, Hộp 1 tưýp kèm tờ hướng dẫnsử dụng.
DIEU KIEN BAO QUAN:
Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng.
HẠN DÙNG: 36 tháng kểtừ ngày sẵn xuất
Nênsử dụng trong vòng 30 ngày kểtừ khi mở nắp tuýp thuốc
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